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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD201 Hoàng Thị Bạch 12/11/1996 Nùng Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

2 SBD202 Bàn Thị Bến 05/9/1995 Dao Quang Thành, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

3 SBD203 Lý Ngọc Châu 20/10/1999 Nùng Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

4 SBD204 Lương Thị Ngọc Hiếu 21/6/1995 Tày TT Nguyên Bình, Nguyên Bình,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

5 SBD207 Nông Minh Huyền 06/3/1997 Tày Phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

6 SBD208 Nguyễn Thị Thu Hương 20/9/2001 Nùng TT Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

7 SBD209 Nguyễn Thị Thu Hương 28/02/2000 Tày Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

8 SBD210 Triệu Thị Thanh Hương 10/01/1990 Nùng Thống Nhất, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

9 SBD211 Hoàng Vân Khánh 21/5/1999 Tày TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

10 SBD212 Linh Quốc Khánh 25/6/1999 Nùng TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*

 DANH SÁCH PHÒNG THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2024
PHÒNG THI SỐ 01

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

LĨNH VỰC CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng năm
sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

11 SBD213 Mông Thị Khuyên 07/02/1998 Tày Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

12 SBD214 Đàm Nhật Lệ 01/8/1995 Tày Phường Đề Thám, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

13 SBD216 Bế Thị Tiểu Linh 20/11/1992 Tày TT Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Luật học Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

14 SBD217 Triệu Thị Hương Loan 01/10/2001 Nùng Độc Lập, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

15 SBD218 Chá A Lồng 01/9/1997 Mông Phi Hải, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

16 SBD219 Nông Hương Ly 17/10/2000 Tày Phường Tân Giang, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

17 SBD220 Nông Thị Mai Ly 27/8/2000 Tày TT Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao
Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

18 SBD222 Mã Thị Trà My 01/01/1999 Tày Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

19 SBD224 Đào Văn Ngôn 25/5/2001 Mông Mã Ba, Hà Quảng Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

20 SBD226 Nông Thị Kiều Nương 23/5/1994 Nùng Phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

21 SBD227 Đặng Phúc Quân 29/8/1995 Dao Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

22 SBD228 Hoàng Hữu Quyền 12/8/2001 Tày Đình Phong, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

(Danh sách ấn đinh 22 người)



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên ngành
đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD229 Hoàng Thị Như Quỳnh 16/9/2002 Tày TT Trùng Khánh, Trùng
Khánh, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

2 SBD230 Triệu Thị Nguyên Thảo 20/12/1992 Tày TT Xuân Hòa, Hà Quảng,
Cao Bằng ĐH Luật học Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

3 SBD232 Chu Thị Thanh Thuỳ 07/3/1995 Tày Phường Sông Hiến, TP Cao
Bằng, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

4 SBD233 Hoàng Thị Thương 28/01/1999 Tày TT Trùng Khánh, Trùng
Khánh, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

5 SBD234 Nông Thị Tình 28/9/1995 Nùng Phường Hoà Chung, TP
Cao Bằng, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

6 SBD235 Dương Hoàng
Thanh Trà 27/02/1998 Tày Hồng Việt, Hòa An, Cao

Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,
Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

7 SBD237 Lương Thị Trang 14/3/2001 Nùng Khâm Thành, Trùng
Khánh, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

8 SBD238 Nông Thị Trang 01/5/2000 Tày Ngọc Khê, Trùng Khánh,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

9 SBD243 Lục Thị Vân 14/3/1996 Nùng Quốc Toản, Quảng Hoà,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

10 SBD244 Đào Thúy Xuân 05/9/2002 Mông Nam Quang, Bảo Lâm, Cao
Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

LĨNH VỰC CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*

 DANH SÁCH PHÒNG THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2024

PHÒNG THI SỐ 02
MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên ngành
đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

11 SBD245 Hoàng Thị Yêm 25/02/2001 Tày Đình Phong, Trùng Khánh,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra,

Liên đoàn lao động tỉnh DTTS

II

12 SBD101 Nông Thị Mai Chi 10/3/1997 Tày Lý Quốc, Hạ Lang, Cao
Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ
Nguyên Bình DTTS

13 SBD102 Nông Lê Đại 29/3/1993 Tày Sóc Hà, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Quản lý đất đai x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Nguyên Bình DTTS

14 SBD103 Long Văn Hoà 18/11/1990 Nùng Quốc Toản, Quảng Hoà,
Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ
Nguyên Bình DTTS

15 SBD105 Hoàng Đức Nhuận 20/3/1992 Tày Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Quản lý đất đai x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Nguyên Bình DTTS

16 SBD106 Lý Tiến Phi 28/6/1990 Dao TT Nguyên Bình, Nguyên
Bình, Cao Bằng ĐH Kỹ thuật công trình xây

dựng x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ
Nguyên Bình DTTS

17 SBD107 Nguyễn Văn Quyền 21/5/1993 Kinh Phường Hợp Giang, TP
Cao Bằng, Cao Bằng ĐH Quản lý đất đai x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Nguyên Bình
Có chứng chỉ tiếng

dân tộc (Tày)

18 SBD108 Hoàng Văn Duy 18/12/1988 Nùng TT Quảng Uyên, Quảng
Hoà, Cao Bằng ĐH Chính trị học x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

19 SBD109 Hoàng Thị Duyên 14/9/1998 Tày Đoài Dương, Trùng Khánh,
Cao Bằng ĐH Chính trị học x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

20 SBD110 Hoàng Thị Điển 12/5/1994 Tày Phường Đề Thám, TP Cao
Bằng, Cao Bằng ĐH Chính trị học x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

21 SBD111 Triệu Hồng Hạnh 24/7/2000 Tày Hồng Việt, Hòa An, Cao
Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước x Chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ
Trùng Khánh DTTS

(Danh sách ấn đinh 21 người)

LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN VẬN



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Ghi chú

I

1 SBD112 Nông Thị Ảnh 14-05-99 Tày Giáo Hiệu, Pác Nặm, Bắc Kạn ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

2 SBD113 Đinh Thị Chi 04/02/1991 Tày Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Luật học x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

3 SBD115 Nông Thị Đào 10/4/1996 Nùng Phúc Sen, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

4 SBD116 Nông Thị Thu Hà 16/12/1998 Tày TT Nguyên Bình, Nguyên Bình,
Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

5 SBD117 Tô Thị Thu Hà 01/01/1997 Tày Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Luật học x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

6 SBD118 Nông Sơn Hải 26/8/1988 Tày Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

7 SBD119 Bế Hải Hằng 24/9/1995 Tày Minh Khai, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

8 SBD120 Lâm Trung Hiếu 05/10/1990 Nùng TT Đông Khê, Thạch An, Cao
Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

9 SBD121 Phan Thị Thu Hường 06/8/1996 Tày Phúc Sen. Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

10 SBD122 Ngô Thị Kiều 29/10/1992 Tày Phong Châu, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*

 DANH SÁCH PHÒNG THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2024
PHÒNG THI SỐ 03

MÔN THI: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

LĨNH VỰC CÔNG TÁC KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Ghi chú

11 SBD123 Hoàng Doãn Linh 19/8/1990 Tày TT Trùng Khánh, Trùng Khánh,
Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

12 SBD124 Nông Thị Ngọc Linh 29/9/2000 Tày Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

13 SBD126 Lục Thị Nga 20/11/1990 Nùng Phường Đề Thám, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

14 SBD127 La Thúy Nga 29/10/1994 Nùng TT Quảng Uyên, Quảng Hoà, Cao
Bằng ĐH Luật học x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

15 SBD129 Đoàn Thanh Tâm 17/9/1997 Tày Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

16 SBD130 Đàm Phương Thảo 10/12/2000 Tày Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

17 SBD131 Vi Thị Thịnh 17/7/1992 Nùng Cần Yên, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

18 SBD132 Ngọc Thị Thuỳ Trang 19/4/1994 Tày TT Đông Khê, Thạch An, Cao
Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

19 SBD133 Ngạc Thị Huyền Trâm 14/4/1995 Nùng TT Đông Khê, Thạch An, Cao
Bằng ĐH Luật học x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

Thạch An DTTS

20 SBD134 Triệu Thị Xuyến 08/12/1995 Nùng TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Thạch An DTTS

II

21 SBD164 Lý Thị Na 09/6/1985 Nùng TT Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng ĐH Khuyến nông x Văn thư viên Văn phòng Huyện uỷ Bảo
Lâm DTTS Có chứng chỉ nghiệp vụ

văn thư lưu trữ

(Danh sách ấn đinh 21 người)

LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN THƯ



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD279 Mạc Thị Minh Ánh 10/4/2000 Tày Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

2 SBD280 Hoàng Thị Biển 19/7/1997 Tày Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

3 SBD281 Văn Thị Thùy Chi 05/8/1995 Tày TT Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS Con thương binh

4 SBD282 Nông Văn Chuyên 17/11/1996 Tày Bảo Toàn, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

5 SBD283 Nông Ngân Hà 28/10/2001 Tày Đức Quang, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

6 SBD284 Đinh Thu Hà 07/02/1999 Tày TT Đông Khê, Thạch An, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

7 SBD285 Hoàng Thị Kim Hân 31/7/1997 Tày TT Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

8 SBD286 Đàm Thị Hải Hậu 10/12/1997 Tày Phường Ngọc Xuân, TP Cao
Bằng, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội x Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

9 SBD287 Hà Thị Diệu Hồng 01/10/1999 Tày Cai Bộ, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội x Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

10 SBD289 Hoàng Thị Huế 25/12/1998 Tày Đình Phong, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

LĨNH VỰC CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

11 SBD291 Dương Thị Liễu 11/11/1997 Nùng Bình Dương, Hoà An, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

12 SBD292 Nguyễn Thuỳ Linh 20/9/1996 Tày Phường Ngọc Xuân, TP Cao
Bằng, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

13 SBD293 Phan Kiều Loan 23/7/1994 Tày Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

14 SBD294 Hoàng Thiên Lý 05/3/1994 Nùng Phường Đề Thám, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

15 SBD296 Hà Phương Nhã 04/8/1998 Nùng Vân Trình, Thạch An, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

16 SBD297 Đàm Thị Nhâm 20/01/1994 Nùng Phường Ngọc Xuân, TP Cao
Bằng, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và

chính quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

17 SBD298 Nông Thị Nhung 16/8/1995 Tày Trọng Con, Thạch An, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

18 SBD299 Triệu Thị Hồng Nhung 30/9/2001 Dao TT Thông Nông, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

19 SBD300 Hoàng Thị Mỹ Oanh 22/10/1993 Tày Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

20 SBD303 Lưu Minh Tâm 29/12/1999 Tày Vũ Minh, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

21 SBD304 Tô Thị Minh Thảo 09/12/1997 Tày TT Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

22 SBD305 Đinh Thị Lệ Thi 10/7/1995 Tày Chí Thảo, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

(Danh sách ấn đinh 22  người)



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Dân
tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên ngành
đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD306 Lương Thuý Thoa 18/8/1992 Nùng Đức Thông, Thạch An, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội x Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

2 SBD307 Triệu Thị Thu 03/12/1995 Dao TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

3 SBD308 Dương Thị Minh Thương 07/8/1999 Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

4 SBD310 Đàm Thị Tuyến 09/3/1993 Tày Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

5 SBD312 Bế Ngọc Trâm 22/10/1997 Tày TT Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Thạch An DTTS

6 SBD314 Đàm Thị Xuân 26/11/1999 Nùng Cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Công tác xã hội x Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ
huyện Thạch An DTTS

II

7 SBD246 Lê Thị Hồng Giang 25/5/1998 Kinh Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Chính trị học Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Bảo Lâm

8 SBD247 Nguyễn Hương Giang 09/10/1999 Tày TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Chính trị học Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên
Bảo Lâm DTTS

9 SBD248 Mông Thị Kiều 12/8/1998 Tày Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Bảo Lâm DTTS

10 SBD249 Cam Thị Thu Hường 09/11/2001 Tày Phường Tân Giang, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Truyền thông đa phương

tiện Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên
Bảo Lâm DTTS

LĨNH VỰC CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ

LĨNH VỰC CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Dân
tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên ngành
đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

11 SBD250 Lý Thị Lan 09/7/1998 Dao Thành Công, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Công tác thanh thiếu

niên x Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên
Bảo Lâm DTTS

12 SBD251 Lãnh Thị Quyên 06/01/1999 Tày TT Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Công tác thanh thiếu
niên Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Bảo Lâm DTTS

13 SBD252 Hoàng Thị Mai Chi 02/10/2000 Tày TT Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Công tác thanh thiếu
niên Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Thạch An DTTS

14 SBD253 Lý Thị Ngọc Chuyên 25/8/1998 Nùng Cai Bộ, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Công tác thanh thiếu
niên x Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Thạch An DTTS

15 SBD254 Ma Thị Thùy Linh 23/4/1999 Tày Cư Lễ, Na Rì, Bắc Kạn ĐH Công tác thanh thiếu
niên x Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên

Thạch An DTTS

16 SBD255 Hoàng Thị Thuỷ Tiên 07/8/1999 Tày Đại Tiến, Hoà An, Cao Bằng ĐH Kinh tế đầu tư Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên
Thạch An DTTS

17 SBD256 Nông Quang Tùng 09/11/2001 Tày Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng ĐH Phát triển nông thôn Chuyên viên Huyện đoàn thanh niên
Thạch An DTTS

18 SBD257 Lý Thảo My 28/11/2001 Nùng TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Chính trị học Chuyên viên Thành đoàn thanh niên

Thành uỷ Cao Bằng DTTS

19 SBD259 Dương Mỹ Thiện 21/9/2001 Tày Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kạn ĐH Chính trị học Chuyên viên Thành đoàn thanh niên
Thành uỷ Cao Bằng DTTS

20 SBD261 Chu Văn Truyền 17/9/1998 Tày An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước Chuyên viên Thành đoàn thanh niên

Thành uỷ Cao Bằng DTTS

21 SBD263 Lê Chu Kiên 05/6/2001 Tày Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng ĐH Chính trị học Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh
đoàn Thanh niên DTTS

22 SBD265 Nguyễn Khánh Việt 05/9/1998 Nùng TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao
Bằng ĐH Chính trị học Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh

đoàn Thanh niên DTTS

(Danh sách ấn đinh 22 người)



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành
/chuyên ngành đào

tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD165 Lý Thị An 30/4/1995 Tày Lê Lợi, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật học Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

2 SBD166 Tô Ngọc Ánh 22/7/1999 Tày TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

3 SBD167 Chu Thị Bích 26/4/1999 Tày Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

4 SBD168 Triệu Thị Bình 29/5/2001 Dao Yên Lạc, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

5 SBD170 Bế Phương Diễm 20/7/1998 Tày Minh Khai, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

6 SBD171 Trần Thùy Dung 13/12/1996 Tày Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

7 SBD173 Vi Văn Duy 08/4/1999 Tày Ngọc Động, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

8 SBD176 Quan Thị Điền 26/7/1997 Tày Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

9 SBD177 Triệu Thị Ghến 10/8/1998 Dao Lương Thông, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Luật học Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

10 SBD178 Nông Nguyệt Hà 06/3/1997 Tày Phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện

Thạch An DTTS

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành
/chuyên ngành đào

tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

11 SBD179 Nông Tiến Hào 21/8/1995 Tày Lê Lai, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

12 SBD180 Lý Thị Hằng 25/4/2002 Dao Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

13 SBD181 Ngô Thanh Hằng 27/9/1999 Tày Đề Thám, Tràng Định, Lạng Sơn ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

14 SBD182 Nông Thị Thanh Hoa 27/01/1995 Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

15 SBD183 Hoàng Ngọc Huế 15/10/1996 Tày Phường Tân Giang,  TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện

Thạch An DTTS

16 SBD184 Lương Thu Huyền 02/11/2002 Tày Vũ Minh, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Luật học Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

17 SBD185 Nguyễn Mai Hương 14/8/1994 Tày TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

18 SBD186 Đinh Thị Lệ Khuyên 22/9/2000 Tày Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

19 SBD187 Nông Thị Liên 02/01/2000 Tày Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

20 SBD188 Hoàng Thị Loan 15/6/1996 Tày Quý Quân, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

21 SBD189 Đàm Thị Ngân 12/3/2000 Tày Phúc Sen, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

22 SBD190 Hoàng Thị Hồng Nhung 10/8/2000 Tày TT Thông Nông, Hà Quảng, Cao
Bằng ĐH Luật học Chuyên viên UBMTTQVN huyện

Thạch An DTTS

(Danh sách ấn đinh 22  người)



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Dân
tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD192 Hoàng Văn Nghĩa 24/8/2000 Tày Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

2 SBD193 Phan Văn Thân 23/4/1993 Tày Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

3 SBD194 Sinh Thị Thùy 27/10/2000 Tày Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

4 SBD195 Đinh Thị Thùy Trang 22/8/1996 Tày Vân Trình, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật học Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

5 SBD196 Lý Thị Trang 15/9/1999 Nùng Bế Văn Đàn, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

6 SBD198 Nông Hải Triều 16/9/2000 Tày Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

7 SBD199 Hoàng Thị Xoan 17/4/2000 Nùng Lê Lai, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

8 SBD200 Phan Thị Hoàng Yến 13/10/1994 Tày TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật Chuyên viên UBMTTQVN huyện
Thạch An DTTS

II

9 SBD266 Ma Thị Ánh 02/10/1992 Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Trồng trọt Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

LĨNH VỰC CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Dân
tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành/ chuyên
ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển Đối tượng

ưu tiên Ghi chú

10 SBD267 Nông Lương Thị Bé 22/4/1993 Nùng Thanh Long, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Trồng trọt x Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

11 SBD268 Hoàng Văn Huy 06/11/1982 Tày Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng,
Cao Bằng ĐH Trồng trọt x Chuyên viên Hội Nông dân huyện

Nguyên Bình DTTS

12 SBD269 Hà Thị Huyền 28/11/1994 Tày TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Trồng trọt Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

13 SBD270 Triệu Si Lan 11/5/1995 Nùng Đại Sơn, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Trồng trọt x Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

14 SBD271 Nông Tuấn Ninh 17/11/1997 Tày TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng ĐH Trồng trọt Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

15 SBD272 Nguyễn Thị Phượng 03/12/1991 Tày TT Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao
Bằng ĐH Trồng trọt x Chuyên viên Hội Nông dân huyện

Nguyên Bình DTTS

16 SBD273 Triệu Văn Thanh 25/3/1989 Dao Hoa Thám, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Trồng trọt Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

17 SBD274 Phan Thị Thùy 24/02/1990 Tày Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, Cao Bằng ĐH Công nghệ sinh học Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Nguyên Bình DTTS

18 SBD275 Đàm Thị Thu Giang 18/12/1995 Nùng Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng ĐH Công nghệ sinh học Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Thạch An DTTS

19 SBD276 Nguyễn Tùng Phan 09/5/1997 Tày TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng ĐH Nông nghiệp công
nghệ cao Chuyên viên Hội Nông dân huyện

Thạch An DTTS

20 SBD277 Tô Anh Tú 06/12/1998 Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng ĐH Công nghệ sinh học Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Thạch An DTTS

(Danh sách ấn đinh 20 người)



Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành
/chuyên ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

I

1 SBD136 Thạch Văn Cương 01/7/1994 Nùng Cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

2 SBD137 Nguyễn Thị Hiền 20/3/1996 Tày Phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao
Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính

quyền nhà nước x Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Trùng Khánh DTTS

3 SBD138 Lương Thị Huế 19/7/1995 Nùng Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

4 SBD139 Lương Thị Lan 05/11/1997 Tày Phong Nặm, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Trùng Khánh DTTS

5 SBD140 Bế Văn Thành 16/11/1997 Tày Bế Văn Đàn, Quảng Hoà, Cao Bằng ĐH Chính trị học x Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Trùng Khánh DTTS

II

6 SBD141 Lê An Khiêm 15/11/2001 Tày Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền Nhà nước x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Bảo

Lâm DTTS

7 SBD142 Lục Thị Liên 28/02/1995 Tày Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Bảo

Lâm DTTS

8 SBD143 Nông Thu Trà 18/3/1999 Tày TT Pác Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Bảo

Lâm DTTS

9 SBD144 Nông Đức Đoan 04/12/1995 Tày Lê Lai, Thạch An, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hạ

Lang DTTS

10 SBD145 Đàm Văn Học 25/02/1995 Nùng Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Xây dựng Đảng và chính
quyền nhà nước x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hạ

Lang DTTS

LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

LĨNH VỰC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

TỈNH UỶ CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*
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Stt SBD Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Nơi thường trú

Trình
độ đào

tạo

Ngành
/chuyên ngành đào tạo

Đảng
viên

Vị trí đăng ký
dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

11 SBD146 Lục Phương Thảo 27/9/2001 Nùng Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng ĐH Giáo dục Hán ngữ quốc tế x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hạ
Lang DTTS

12 SBD148 La Thị Chinh 01/8/1986 Tày Phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao
Bằng ĐH Quản trị Văn phòng x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà

An DTTS

13 SBD149 Hoàng Thùy Dung 22/5/1997 Tày TT Thông Nông, Hà Quảng, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

14 SBD151 La Thị Mỹ Duyên 04/9/2001 Tày Xuân Nội, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

15 SBD152 La Nông Dương 03/11/1994 Tày Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

16 SBD153 Nông Thị Ngọc Huế 09/8/2001 Tày Cao Thăng, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

17 SBD154 Lương Thị Thu Huyền 03/6/2000 Tày Đoài Dương, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Quản trị Văn phòng x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

18 SBD155 Nguyễn Thị Khuyên 08/02/1995 Tày Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

19 SBD156 Nông Thị Hồng Lam 12/9/1996 Tày Lê Lợi, Thạch An, Cao Bằng ĐH Quản trị Văn phòng x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

20 SBD157 Hoàng Thùy Lan 07/4/1992 Nùng TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

21 SBD158 Phùng Thị Phương 24/02/1990 Nùng Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

22 SBD161 Hoàng Anh Tuấn 20/8/1998 Nùng Kim Đồng, Thạch An, Cao Bằng ĐH Luật x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

23 SBD162 Hoàng Thị Tuyết 02/5/1986 Nùng Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao
Bằng ĐH Quản trị Văn phòng x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà

An DTTS

24 SBD163 Lương Thị Thương 16/6/1997 Nùng Đoài Dương, Trùng Khánh, Cao Bằng ĐH Quản trị Văn phòng x Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Hoà
An DTTS

(Danh sách ấn đinh 24  người)


